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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TƯ PHÁP  
 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 11/2025/TT-BTP 

 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực  

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;  

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BTP 
ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu 
chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên 
pháp lý  

1. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 5 như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Tu-phap-541775.aspx
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“d) Được Sở Tư pháp xác nhận đã thực hiện ít nhất 02 vụ việc tham gia tố tụng 
thành công tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự Trung ương trở lên;”.  

2. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 6 như sau:  

“d) Được Sở Tư pháp xác nhận đã thực hiện ít nhất 01 vụ việc tham gia tố tụng 
thành công;”. 

Điều 2. Sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 09/2024/TT-BTP ngày 06 tháng 9 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý  

“Điều 5. Xác nhận vụ việc tham gia tố tụng thành công 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước gửi công văn đề nghị Sở Tư pháp xác 
nhận vụ việc tham gia tố tụng thành công và bản sao hồ sơ vụ việc gồm các giấy tờ 
theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ 
giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xác nhận vụ việc tham 
gia tố tụng thành công của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp xác 
nhận vụ việc tham gia tố tụng thành công theo Mẫu số 02-TP-TGPL ban hành tại 
Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.”. 

Điều 3. Thay thế Mẫu số 01-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 
12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 
dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý  

Thay thế Mẫu số 01-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-
BTP bằng Mẫu số 01-TP-TGPL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Thay thế Mẫu số 12-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; 
Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất 
lượng vụ việc trợ giúp pháp lý  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Thong-tu-12-2018-TT-BTP-huong-dan-hoat-dong-nghiep-vu-quan-ly-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-381312.aspx
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Thay thế Mẫu số 12-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BTP 
bằng Mẫu số 12-TP-TGPL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 33 của Thông tư số 
08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ 
trong hoạt động trợ giúp pháp lý  

1. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 33 như sau:  

“a) Giấy khai sinh, hộ chiếu;” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 33 như sau: 

“5. Giấy tờ chứng minh người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố 
giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị 
buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, 
phạm nhân là văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền xác định người đó thuộc 
một trong những diện người này.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 33 như sau:  

“13. Giấy tờ, tài liệu chứng minh là nạn nhân, người đang trong quá trình xác 
định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo 
quy định của Luật Phòng, chống mua bán người là văn bản của cơ quan, người có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người xác định 
người đó thuộc một trong những diện người này.”. 

Điều 6. Sửa đổi một số điểm, khoản tại Điều 7 của Thông tư số 
10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

1. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 7 như sau:  

“d) Định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất, báo cáo Bộ Tư pháp (đối với 
Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương), Sở Tư pháp (đối với cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 
Ủy ban nhân dân cấp xã) về kết quả xây dựng, quản lý, tập huấn và triển khai các 
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.”. 

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 7 như sau: 

“3. Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, tổ 
chức cùng cấp thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này và có nhiệm 
vụ sau đây: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap-ly-2017-322938.aspx
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a) Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, 
nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 
pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; 

c) Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả xây dựng, quản lý, tập huấn và triển khai 
các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên 
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp xã báo 
cáo Sở Tư pháp về kết quả xây dựng, tập huấn, quản lý và sử dụng có hiệu quả đội 
ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương.”. 

Điều 7. Sửa đổi một số khoản tại Điều 24 và thay thế một số biểu mẫu ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Công chứng 

1. Sửa đổi khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 24 như sau: 

“1. Văn bản đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng (Mẫu 
TP-CC-01). 

2. Văn bản đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-02).  

3. Văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-03).  

4. Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên (Mẫu TP-CC-04).”. 

2. Thay thế các mẫu Mẫu TP-CC-01, Mẫu TP-CC-02, Mẫu TP-CC-03, Mẫu 
TP-CC-04 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BTP bằng các mẫu Mẫu 
TP-CC-01, Mẫu TP-CC-02, Mẫu TP-CC-03, Mẫu TP-CC-04 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Thay thế, bổ sung một số biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 
số 03/2024/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 
đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ 
trợ tư pháp 

1. Thay thế các mẫu: Mẫu TP-HGTM-01-sđ, Mẫu TP-HGTM-02-sđ, Mẫu TP-
HGTM-03-sđ, Mẫu TP-HGTM-04-sđ, Mẫu TP-HGTM-05-sđ, Mẫu TP- HGTM-
06-sđ, Mẫu TP-HGTM-07-sđ, Mẫu TP-HGTM-08-sđ, Mẫu TP-HGTM-09-sđ, Mẫu 
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TP-HGTM-10-sđ, Mẫu TP-HGTM-11-sđ, Mẫu TP-HGTM-12-sđ, Mẫu TP-HGTM-
13-sđ, Mẫu TP-HGTM-14-sđ, Mẫu TP-HGTM-15-sđ, Mẫu TP-HGTM-16-sđ, Mẫu 
TP-HGTM-19-sđ, Mẫu TP-HGTM-20-sđ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-
BTP bằng các mẫu: Mẫu TP-HGTM-01, Mẫu TP- HGTM-02, Mẫu TP-HGTM-03, 
Mẫu TP-HGTM-04 Mẫu TP-HGTM-05, Mẫu TP-HGTM-06, Mẫu TP-HGTM-07, 
Mẫu TP-HGTM-08, Mẫu TP-HGTM-09, Mẫu TP-HGTM-10, Mẫu TP-HGTM-11, 
Mẫu TP-HGTM-12, Mẫu TP-HGTM-13, Mẫu TP-HGTM-14, Mẫu TP-HGTM-15, 
Mẫu TP-HGTM-16, Mẫu TP-HGTM-19, Mẫu TP-HGTM-20 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2. Bổ sung các mẫu Mẫu TP-HGTM-25, Mẫu TP-HGTM-26 tại Phụ luc ban 
hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư số 03/2024/TT-BTP. 

Điều 9. Thay thế một số biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 

Thay thế các mẫu: Mẫu số 01-PLII-CT, Mẫu số 03-PLII-CT, Mẫu số 05-PLII-
CT, Mẫu số 08-PLII-CT, Mẫu số 09-PLII-CT, Mẫu số 10-PLII-CT, Mẫu số 11-
PLII-CT, Mẫu số 12-PLII-CT, Mẫu số 13-PLII-CT, Mẫu số 14-PLII-CT, Mẫu số 
15-PLII-CT, Mẫu số 16-PLII-CT, Mẫu số 17-PLII-CT, Mẫu số 18-PLII-CT, Mẫu 
số 19-PLII-CT, Mẫu số 20-PLII-CT, Mẫu số 21-PLII-CT, Mẫu số 22-PLII-CT, 
Mẫu số 26-PLII-CT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2025/TT-BTP bằng các 
mẫu: Mẫu số 01-PLII-CT, Mẫu số 03-PLII-CT, Mẫu số 05-PLII-CT, Mẫu số 08-
PLII-CT, Mẫu số 09-PLII-CT, Mẫu số 10-PLII-CT, Mẫu số 11-PLII-CT, Mẫu số 
12-PLII-CT, Mẫu số 13-PLII-CT, Mẫu số 14-PLII-CT, Mẫu số 15-PLII-CT, Mẫu 
số 16-PLII-CT, Mẫu số 17-PLII-CT, Mẫu số 18-PLII-CT, Mẫu số 19-PLII-CT, 
Mẫu số 20-PLII-CT, Mẫu số 21-PLII-CT, Mẫu số 22-PLII-CT, Mẫu số 26-PLII-CT 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 10. Bãi bỏ một số điều tại các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp  

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 2, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 3, các khoản 2, 3, 4, 5 
và 6 Điều 4, Điều 5, các khoản 2, 3 và 4 Điều 6 của Thông tư số 10/2016/TT-BTP 
ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên 
pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 
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2. Bãi bỏ cụm từ “Phòng Tư pháp (đối với cơ quan, tổ chức cấp huyện)” tại 
điểm c khoản 1 Điều 7; cụm từ “Phòng Tư pháp” tại khoản 2 Điều 8 và khoản 3 
Điều 9; cụm từ “đề nghị” tại điểm b khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 7 và khoản 1 
Điều 8 của Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

3. Bãi bỏ khoản 11 Điều 33 của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 
11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ 
giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

4. Bãi bỏ khoản 5 Điều 2 của Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25 tháng 5 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 
hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 
pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

5. Bãi bỏ các Điều 28, 29 và 30 của Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 
tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 

6. Bãi bỏ các Điều 5, 7 và 8, khoản 3, khoản 5 Điều 14 của Thông tư số 
09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 
biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi 
thường nhà nước. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 trừ các trường 
hợp sau: 

a) Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ hoặc 
một phần thì quy định có liên quan tại Thông tư này được cho phép kéo dài thời 
gian áp dụng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap-ly-2017-322938.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Luat-Tro-giup-phap-ly-2017-322938.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-08-2017-tt-btp-huong-dan-luat-tro-giup-phap-ly-giay-to-tro-giup-phap-ly-371153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Thong-tu-12-2018-TT-BTP-huong-dan-hoat-dong-nghiep-vu-quan-ly-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-381312.aspx
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b) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ, Thông tư khác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quy định về thẩm quyền, 
trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư này được 
thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực trước 
ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các quy định tương ứng trong Thông tư này hết hiệu 
lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực. 

3. Trong thời gian các quy định của Thông tư này có hiệu lực, quy định về 
thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Thông tư này 
khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định 
tại Thông tư này. 

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp 

Các hồ sơ đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng, bổ nhiệm 
công chứng viên, bổ nhiệm lại công chứng viên, miễn nhiệm công chứng viên đã 
được Bộ Tư pháp tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 thì thực hiện theo quy 
định của Luật Công chứng năm 2014, Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 
02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Công chứng, Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 Thông tư liên quan đến thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp./. 
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